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QUY ĐỊNH
[bookmark: _GoBack]Khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người;
cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
(Kèm theo Quyết định số 27  /2022/QĐ-UBND ngày  15  tháng 7 năm 2022
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)


Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy định này quy định khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; biển báo và tổ chức thực hiện việc đặt các biển báo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các quy định trên.
2. Các nội dung liên quan đến khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh không được quy định tại Quy định này được thực hiện theo các văn bản pháp luật hiện hành.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
[bookmark: bookmark19]	1. Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân, kể cả cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.
[bookmark: bookmark21]	2. Trụ sở tiếp công dân; các mục tiêu, khu vực quân sự do Bộ Quốc phòng quản lý không thuộc phạm vi áp dụng của Quy định này.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24]Điều 3. Khu vực bảo vệ
[bookmark: bookmark25]1. Khu vực bảo vệ là khu vực có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội, khu vực đang xảy ra thiên tai, dịch bệnh hoặc đang diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng do lực lượng Công an, lực lượng bảo vệ và các cá nhân, tổ chức có liên quan có trách nhiệm quản lý, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động của con người, phương tiện ra vào góp phần đảm bảo an ninh, trật tự; phòng, chống các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội hoặc phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. 
2. Khu vực bảo vệ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông gồm trụ sở các cơ quan: Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Kho tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đắk Nông; Công an tỉnh.
[bookmark: bookmark27]3. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khu vực bảo vệ tại các khu vực khác, bao gồm:
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]a) Khu vực đang xảy ra những vụ việc nghiêm trọng liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và trong trường hợp có thảm họa do thiên nhiên, con người, có dịch bệnh nguy hiểm lây lan trên quy mô lớn đe dọa lợi ích của Nhà nước, tính mạng, sức khỏe, tài sản của Nhân dân.
b) Khu vực tổ chức các sự kiện chính trị lớn của Đảng, Nhà nước có nội dung bí mật nhà nước.
Điều 4. Khu vực cấm tập trung đông người
[bookmark: bookmark30]1. Các khu vực bảo vệ quy định tại Khoản 2, Điều 3 Quy định này.
2. Khu vực trụ sở Huyện ủy, Thành ủy; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện.
[bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]3. Các khu vực bảo vệ được quy định tại Khoản 3, Điều 3 Quy định này do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khi xét thấy cần thiết. 
4. Quy định này không áp dụng với các hoạt động do cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội và các khu vực được bố trí tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.
Điều 5. Cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh
[bookmark: bookmark33]1. Cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trong các trường hợp và khu vực sau:
a) Các khu vực được quy định tại Khoản 2, Điều 3 Quy định này.
b) Khu vực đang xảy ra các vụ việc phức tạp có ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và những vấn đề khác yêu cầu giữ bí mật cần phải cấm những người không có trách nhiệm tự ý ghi âm, ghi hình, chụp ảnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khi xét thấy cần thiết. 
c) Những vụ việc, tài liệu, số liệu, địa điểm, thời gian, vật, lời nói có nội dung quan trọng thuộc danh mục bí mật nhà nước đã được cơ quan, người có thẩm quyền quy định.
[bookmark: bookmark34]2. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh cho phép chủ thể là cấp dưới thuộc quyền quản lý được ghi âm, ghi hình, chụp ảnh tại các khu vực quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1 Điều này và sử dụng dữ liệu ghi âm, ghi hình, chụp ảnh để phục vụ công tác điều tra, xử lý đối với các hành vi vi phạm phạm luật (lưu ý, chỉ dùng thiết bị không có kết nối mạng Internet, mạng viễn thông) và đảm bảo sử dụng, bảo quản dữ liệu ghi âm, ghi hình, chụp ảnh theo đúng quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.
Điều 6. Những hành vi bị nghiêm cấm
[bookmark: bookmark35]1. Đối với khu vực bảo vệ, nghiêm cấm các hành vi quy định tại Khoản 4, Điều 1, Nghị định số 39/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan.
[bookmark: bookmark36]2. Đối với khu vực cấm tập trung đông người, nghiêm cấm tập trung từ 05 người trở lên khi chưa được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép; tập trung từ 05 người trở lên đã được cho phép hoặc tập trung dưới 05 người nhưng có một trong các hành vi quy định tại Khoản 2, Thông tư số 09/2005/TT-BCA ngày 05/9/2005 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng.
Điều 7. Biển báo “khu vực bảo vệ”, “khu vực cấm tập trung đông người”, “cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh”
[bookmark: bookmark37]1. Các khu vực được xác định là “KHU VỰC BẢO VỆ”, “KHU VỰC CẤM TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI”, “CẤM GHI ÂM, GHI HÌNH, CHỤP ẢNH” phải được đặt biển báo và nội quy bảo vệ do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý khu vực đó quy định (mẫu các biển báo tại Phụ lục kèm theo).
[bookmark: bookmark38]2. Đặt biển báo được thực hiện như sau:
[bookmark: bookmark39]a) Biển báo “KHU VỰC BẢO VỆ” đặt cố định tại các khu vực quy định tại Khoản 2, Điều 3 Quy định này; đặt tạm thời khi có yêu cầu bảo vệ các khu vực quy định tại Khoản 3, Điều 3 Quy định này.
[bookmark: bookmark40]b) Biển báo “KHU VỰC CẤM TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI” đặt cố định tại các khu vực quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 4 Quy định này; đặt tạm thời tại các khu vực quy định tại Khoản 3, Điều 4 Quy định này khi có yêu cầu.
[bookmark: bookmark41]c) Biển báo “CẤM GHI ÂM, GHI HÌNH, CHỤP ẢNH” đặt cố định tại các khu vực được quy định tại Khoản 2, Điều 3 Quy định này; đặt tạm thời tại các khu vực quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 5 Quy định này khi có yêu cầu.
[bookmark: bookmark42]d) Vị trí đặt biển báo do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh quyết định. Biển báo được đặt ở vị trí phù hợp, không bị che khuất tầm nhìn, không gây cản trở giao thông. Hiệu lực biển báo được tính từ vị trí đặt biển và ghi giới hạn cụ thể trên biển tùy thuộc phạm vi khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh. 
Chương III
NGUYÊN TẮC XỬ LÝ VI PHẠM, BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM 
TRẬT TỰ CÔNG CỘNG VÀ THẨM QUYỀN ÁP DỤNG 
CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TRẬT TỰ CÔNG CỘNG
Điều 8. Nguyên tắc xử lý vi phạm
[bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]1. Mọi hành vi vi phạm quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh phải được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:
a) Trường hợp hành vi vi phạm chỉ đến mức xử lý hành chính thì áp dụng Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình và các quy định khác có liên quan.
b) Nếu hành vi vi phạm, đủ yếu tố cấu thành tội phạm, thì phải được xử lý theo quy định của pháp luật hình sự.
2. Nguyên tắc bảo đảm an ninh, trật tự và giải tán việc tập trung đông người tại các khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người và thực hiện các biện pháp tạm giữ người, tạm giữ phương tiện, khám người, khám phương tiện hoặc các biện pháp cưỡng chế khác được thực hiện theo quy định tại Mục 3 Thông tư số 09/2005/TT-BCA ngày 05/9/2005 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng.
Điều 9. Biện pháp bảo đảm trật tự công cộng và thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo đảm trật tự công cộng
Thực hiện theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng và Mục 9, Mục 10 Thông tư số 09/2005/TT-BCA ngày 05/9/2005 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]Điều 10. Trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện
[bookmark: bookmark48]1. Các cơ quan, đơn vị quản lý các khu vực quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 3 và Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Điều 4 Quy định này:
[bookmark: bookmark49]a) Chủ trì tổ chức đặt biển báo khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh đảm bảo đúng quy định tại Điều 7 Quy định này; chủ động tự trang bị, lắp đặt, phân công lực lượng bảo vệ giữ gìn, thay thế khi biển báo bị hư hỏng.
[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]b) Xây dựng nội quy khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh và niêm yết tại các khu vực này theo đúng quy định; củng cố, kiện toàn lực lượng bảo vệ chuyên trách, bán chuyên trách đáp ứng yêu cầu đảm bảo việc thực hiện nội quy trong phạm vi do cơ quan, đơn vị quản lý; đồng thời giải quyết những hành vi vi phạm chưa đến mức xử lý bằng pháp luật hình sự theo quy định.
c) Tạo điều kiện cho lực lượng Công an thực hiện chức năng bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, tuần tra canh gác và các chức năng, nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật. Riêng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc khu vực bảo vệ quy định tại Khoản 2, Điều 3 Quy định này phải thực hiện các trách nhiệm theo quy định hiện hành của Chính phủ, Bộ Công an đối với các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội theo quy định.
[bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]d) Kịp thời thông báo, trao đổi thông tin với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan khi có dấu hiệu vụ việc phức tạp liên quan an ninh, trật tự để chủ động phối hợp xử lý. 
e) Phối hợp với Công an tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định này, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phổ biến, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng Nhân dân để biết và thực hiện.
f) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh.
2. Công an tỉnh:
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]a) Chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn các khu vực bảo vệ và bảo đảm trật tự công cộng các khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh theo đúng quy định tại Điều 8, Điều 9 Quy định này và quy định của pháp luật có liên quan; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, tiến hành xử lý các hành vi vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
[bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark62]b) Phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành, địa phương đặt các biển báo và xây dựng nội quy, niêm yết công khai tại các khu vực đã được xác định; tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quy định này nhằm đảm bảo đúng quy định của pháp luật; phối hợp, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Quy định này và tổng hợp tình hình, báo cáo theo quy định.
c) Căn cứ yêu cầu cụ thể của việc bảo đảm trật tự công cộng, chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh. 
[bookmark: bookmark59]3. Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị, Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.
4. Các cơ quan báo, đài kịp thời thông tin, tuyên truyền, phổ biến Quy định này trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân, quần chúng Nhân dân biết, thực hiện.
[bookmark: bookmark61]Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp
1. Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung, hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) xem xét, quyết định./.
